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1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 03 01 2016 Hòa Bình 1 Công xã Paris

2 VŨ THIÊN ÂN 20 10 2016 Hòa Bình 1 Công xã Paris

3 LÊ THÀNH KHANG 29 07 2016 Hòa Bình 1 Công xã Paris

4 NGUYỄN TRƯƠNG QUỲNH DAO 12 01 2016 Hòa Bình 1 Công xã Paris

5 TRẦN NGỌC QUÝ 28 06 2016 Hòa Bình 1 Công xã Paris

6 TRẦN ANH KIỆT 02 06 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

7 DƯƠNG MỸ YẾN 25 12 2016 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

8 ĐINH QUANG KHÔI 08 08 2016 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

9 GIANG THIÊN ÂN 04 11 2016 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

10 TRẦN TRIỆU CƠ 20 07 2014 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

11 VI THANH TUẤN 23 05 2014 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

12 TRẦN QUÝ 05 08 2016 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

13 LÊ TIẾN HƯNG 09 12 2016 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

14 VŨ NGỌC UYÊN TRANG 14 05 2015 Nguyễn Huệ 93-95 Lê Thị Riêng

15 TRẦN THIỆN NGÔN 17 03 2016 Lương Thế Vinh 116 Cô Giang

16 PHẠM MINH KHANG 05 10 2016 Lương Thế Vinh 116 Cô Giang

17 TRẦN QUỐC GIÀU 04 10 2016 Lương Thế Vinh 116 Cô Giang

18 HUỲNH NGỌC THANH TÚ 24 04 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

19 TRẦN LÊ PHƯƠNG XUÂN 15 12 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

20 KIỀU HOÀNG PHÚC 19 09 2016 Lương Thế Vinh 116 Cô Giang

21 TRỊNH HOÀNG LÂM 07 12 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

22 VƯƠNG PHÚC KHANG 27 02 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

23 PHẠM NGUYỄN QUANG ANH 25 08 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

24 NGUYỄN KIM KHÁNH 28 03 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

25 LÊ YẾN NGỌC 14 11 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

26 DƯƠNG GIA BẢO 01 11 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

27 TRẦN LÊ THANH THƯ 22 07 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

28 NGUYỄN KHÔI VỸ 01 04 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

29 HỒ GIA BẢO 10 09 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

30 NGUYỄN TRIỀU 13 04 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

31 NGUYỄN THIÊN ÂN 12 11 2015 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

32 ĐẶNG HOÀNG KHẢI 02 05 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

33 NGUYỄN NGỌC THANH KIM 27 09 2014 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

34 KIM THANH PHONG 16 08 2015 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

35 PHẠM NGUYỄN TUẤN KHANG 30 07 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

36 NGUYỄN KHÁNH NHƯ 05 10 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình
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37 PHẠM NHỰT QUÝ 30 06 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

38 PHẠM NHỰT PHÚ 30 06 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

39 NGUYỄN HOÀNG MAI ANH 12 10 2016 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

40 NGUYỄN GIA BẢO 26 06 2015 Nguyễn Thái Bình 105 Nguyễn Thái Bình

41 NGUYỄN THÁI KIM QUYÊN 19 08 2015 Đinh Tiên Hoàng 67 Đinh Tiên Hoàng

42 TRẦN KIÊN 09 01 2016 Đinh Tiên Hoàng 67 Đinh Tiên Hoàng

43 TRƯƠNG NGỌC GIA HÂN 09 08 2016 Đinh Tiên Hoàng 67 Đinh Tiên Hoàng

44 TRẦN TRÚC LÂM 14 11 2016 Đinh Tiên Hoàng 67 Đinh Tiên Hoàng

45 LÊ MAI THẢO 17 12 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

46 NGUYỄN PHÚ QUÝ 08 07 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

47 NGÔ THIỆN NHÂN 29 07 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

48 NGUYỄN HOÀNG LÂM 25 05 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

49 ĐỖ HOÀNG YẾN 02 04 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

50 LÝ THANH VY 15 05 2015 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

51 LÝ NHÃ VY 15 05 2015 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

52 LÊ MINH TRÍ 09 02 2016 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

53 HOÀNG GIA KHIÊM 15 10 2016 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

54 PHAN QUỲNH NHƯ 20 07 2016 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

55 NGUYỄN ANH TÍN 14 08 2016 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

56 NGUYỄN ĐÌNH KHANG 11 11 2016 Trần Hưng Đạo 81 Trần Đình Xu

57 PHẠM VÕ HOÀNG THIÊN 06 05 2016 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

58 NGUYỄN MINH PHÚC 10 11 2015 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

59 PHẠM THÀNH TÀI 08 09 2015 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

60 HUỲNH MẪN NGHI 03 02 2016 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

61 ĐẶNG QUỐC CƯỜNG 23 09 2016 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

62 PHẠM TRÍ DŨNG 21 09 2015 Phan Văn Trị 43 Phạm Viết Chánh

63 HUỲNH NGỌC HÂN 12 05 2016 Chương Dương 494 Võ Văn Kiệt

64 NGUYỄN BẢO THIỆN 05 05 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

65 TRẦN HOÀI AN 23 02 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

66 NGUYỄN TIẾN LINH BẰNG 08 08 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

67 CAO CHÍ CƯỜNG 04 12 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

68 NGUYỄN BẢO THIỆN 05 05 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

69 NHIÊU KIM YẾN 21 11 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

70 QÚY BẢO THIÊN KHOA 17 09 2016 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

71 LÂM ĐẠO HIẾU 27 04 2012 Khai Minh 44 Phó Đức Chính

72 VÕ HOÀNG PHÚC 28 09 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh
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73 LÊ VÕ TÂM NHƯ 24 06 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

74 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC GIÀU 22 05 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

75 NGUYỄN THỊ NGỌC HẰNG 29 02 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

76 THÁI  THƯ VINH 29 10 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

77 VÕ LÂM KHÁNH 30 06 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

78 LÃ BÁ PHƯỚC 01 01 2016 Kết Đoàn 2B Lương Hữu Khánh

79 CAO THẾ DANH 18 01 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

80 TRƯƠNG MINH ANH 12 12 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

81 NGUYỄN QUỲNH AN 18 04 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

82 TRẦN ĐỨC LIÊM 03 06 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

83 NGUYỄN HOÀNG KIM 06 01 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

84 LÂM TÂM NHƯ 27 12 2016 Trần Khánh Dư 181 Hoàng Sa

85 DIỆP LÝ HOÀNG KIM 27 05 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

86 VÕ ANH KHOA 08 12 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

87 TRỊNH GIA HÂN 14 12 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

88 LÝ MINH KHUÊ 06 12 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

89 TRẦN HOÀNG KHẢ TRÂN 01 09 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

90 LÊ ĐẶNG BÍCH NGỌC 27 08 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

91 TRẦN MINH TRÂM 21 07 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

92 PHẠM NGUYỄN BÍCH NGỌC 02 04 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

93 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LAM 01 09 2016 Trần Quang Khải 68/29B Trần Quang Khải

94 LÊ HOÀNG THỊNH 23 07 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng

95 LÊ KHẢ DI 17 10 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng

96 HÀ NHƯ Ý 01 02 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng

97 LƯU KIM KHÁNH 01 12 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng

98 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 06 07 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng

99 LÊ VĂN GIA BẢO 20 11 2016 Đuốc Sống 2 Đinh Công Tráng








